
SỞ Y TẾ TỈNH ĐĂK NÔNG 

TTYT HUYỆN ĐẮK SONG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /TMBG-TTYT          Đắk Song, ngày     tháng 7  năm 2024 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm  
 

(Thay thế thư mời báo giá số24/TMBG-TTYT, ngày 16/7/2024) 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Hiện nay Trung tâm Y tế huyện Đắk Song tại Tổ 1 thị trấn Đức An - Đắk Song 

- Đắk Nông đang chuẩn bị cho gói thầu đấu thầu tập trung tại đơn vị theo Luật đấu 

thầu số 22/2023/QH15, ngày 23/06/2023 để đấu thầu gói thầu mua sắm vật tư Y tế, 

hoá chất, sinh phẩm cho năm 2024-2025, đến nay một số vật tư y tế, hóa chất, sinh 

phẩm hết số lượng trúng thầu, cần phải có để đáp ứng, duy trì hoạt động chuyên môn 

tại đơn vị. Để để đảm bảo cho công tác chuẩn đoán, chữa bệnh, cấp cứu trong thời gian 

chờ hoàn thiện thủ tục hồ sơ để đấu thầu; 

Nay Trung tâm Y tế huyện Đắk Song kính gửi các hãng sản xuất, nhà cung cấp 

tại Việt Nam danh mục sản phẩm để xin báo giá mua khẩn cấp các mặt hàng sau (theo 

danh mục đính kèm). 

Rất mong nhận được sự quan tâm của các hãng, nhà cung cấp tại Việt Nam để 

chúng tôi mua sắm kịp thời phục vụ công tác khám chữa bệnh trong thời gian chờ đấu 

thầu. 

Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm gửi báo giá bản gốc: 

trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện địa chỉ đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Đắk Song, Tổ 1 - 

thị trấn Đức An - Đắk Song - Đắk Nông hoặc gửi trực tiếp tới DS Nguyễn Thị Bích 

Thủy Trưởng khoa Dược -TTB-VTYT, điện thoại 0983.599.955. Kèm theo có thể gửi 

bản Scan Báo giá qua Email: bichthuypharmacy@gmail.com 

Thời gian nhận báo giá từ 8h00 ngày 17/7/2024 đến trước 17h00 ngày 

26/7/2024, các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét. 

Thời hạn có hiệu lực của báo giá 120 ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày tính 

từ thời điểm báo giá. 

Rất mong được hợp tác cùng Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam./.  

Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên; 

- Phòng KHNV; 

- Dân số-TT-GDSH (đăng tải Web TTYT); 

- Bộ phận KT (Đăng tải lên MĐT quốc gia); 

- Lưu VT, TCHC-KT, Dược (2b). 
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Phụ luc 1 

Dụng cụ, vật tư tiêu hao, sinh phẩm 
(Kèm theo Thư mời báo giá số     /TMBG-TTYT, ngày    tháng 7  năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Đắk Song) 

ĐVT: Đồng 

 

STT Tê hàng hóa Thông số kỹ thuật 

Mã theo 

Quyết định 

5086/QĐ-

BYT (bắt 

buộc) 

Xuất 

xứ 
Quy cách ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1 

Gạc phẫu thuật cản 

quang, dạng xếp cuộn, 

10 x 10cm, 8 lớp 

Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x  8 

lớp vô trùng cản quang 
  

Gói 10 

miếng 

Miếng   4.000 

  

2 

Găng tay sử dụng trong 

thăm khám các loại, các 

cỡ 

Găng tay cao su khám bệnh có 

bột được làm từ cao su thiên 

nhiên bề mặt nhám hoặc mịn, bề 

mặt kết cấu thuận cả hai tay, sử 

dụng một lần. Dài tối thiểu 

240mm. 

  

50 đôi/hộp Đôi   

16.000 

  

3 

Áo cột sống các cỡ Gồm thanh nẹp hợp kim nhôm. 

Băng nhám dính (khóa Velcro), 

vải mút mềm, thun đàn hồi. Dự 

phòng tổn thương cột sống thắt 

lưng . . . 

  

Cái Cái  10  

  

4 

Nẹp cẳng chân các cỡ Chất liệu vải cotton, vải có lỗ 

thoáng khí, vải tricot. Khóa 

velcro, nẹp hợp kim nhôm, hệ 

thống dán xé ngoại nhập, chiều 

cao của nẹp từ 65cm-75cm, số đo 

vòng cổ chân < 20cm - > 30 cm, 

  

Cái Cái  10  

  



số đo vòng bắp đùi < 45 cm - > 

55 cm 

5 

Găng tay phẫu thuật vô 

trùng các số 

Găng tay được sản xuất từ cao su 

thiên nhiên chất lượng cao (đã ly 

tâm loại trừ các yếu tố tạp chất, 

độc tố, tác nhân gây dị ứng...) tiệt 

trùng bằng khí EO. Găng loại có 

phủ bột và không bột, bề mặt 

nhẵn hoặc nhám 

  

01 đôi/túi, 

50 đôi/hộp 

Đôi  600  

  

6 

Bơm tiêm nhựa liền kim 

3ml 

Dung tích 3ml kèm kim. Piston và 

xy lanh được làm bằng nhựa PP y 

tế, khử vô trùng bằng khí EO. 

Đóng gói bao bì Blister sau khi 

tiệt trùng chỉ thị mầu trên bao bì 

chuyển từ mầu hồng sang mầu 

vàng. 

  

Hộp 100 

cái 

Cái  

10.000  

  

7 

Bơm tiêm nhựa liền kim 

10ml 

Dung tích 10ml kèm kim. Piston 

và xy lanh được làm bằng nhựa 

PP y tế, khử vô trùng bằng khí 

EO. Đóng gói bao bì Blister sau 

khi tiệt trùng chỉ thị mầu trên bao 

bì chuyển từ mầu hồng sang mầu 

vàng. Tiêu chuẩn ISO 13485 

  

Hộp 50 cái Cái  1.000  

  

8 

Test nhanh phát hiện 

đồng thời kháng nguyên 

NS1 và kháng thể IgG, 

IgM kháng virus sốt 

xuất huyết 

Xét nghiệm định tính kháng 

nguyên NS1 của virus Dengue, 

Loại mẫu sử dụng: Huyết 

thanh,Huyết tương,Máu toàn phần 
  

Hộp 25 test Test  650 

  



9 

Kim luồn tĩnh mạch các 

cỡ 

• Kim luồn tĩnh mạch, có cánh, có 

cửa, 2 đường cản quang 

• Catheter kháng xoắn ống, chắn 

bức xạ  đặc biệt để dễ truyền với 

lưu lượng tối ưu. 

• Kim bén với ba mặt vát giúp 

chích nhẹ không đau 

• Catheter sản xuất từ nguyên liệu 

sinh học tương thích cao giúp thời 

gian lưu kim  dài hơn, đến 72h 

• Catheter ôm sát thân kim tránh 

tè và đùn khi đi xuyên qua da 

• Cửa chích thuốc nàm trung tâm 

kim giúp kim không bị dịch 

chuyển khi bơm thuốc, có van 

một chiều chất lượng cao tránh xì 

rỉ dịch,máu.. 

• Dễ sử dụng. 

• Nguyên liệu FEP 

• Tiệt trùng bằng khí EO 

TCCL: ISO, CE 

• Thông số kĩ thuật: Size kim - 

lưu lượng chảy  

10008: 24G: 0.7x19mm - 

23ml/min 

10009: 26G: 0.6X19mm-

17ml/min" 

  

Hộp/50Cái; 

hộp/100 

cái 

Cái  500    

  

10 
Băng keo lụa 1,25 cm x 

5 m 

Trọng lượng của Keo (g/m2): 60 - 

80Trọng lượng của Vải (g/m2): 

min. 60 Độ dính (gf/cm): min. 

  
Hộp 18 

cuôn 

Cuộn 400 
  



200 Tỉ lệ keo (%): min. 10 Lực xé 

(kgf/cm): min. 3 TCCL: ISO, CE 

11 

Gạc meche phẫu thuật 

vô trùng 3,5cmx75cmx 

6 lớp 

Gạc meche phẫu thuật 3,5cm x 

75cm x 6 lớp vô trùng, gói 3 

miếng 

  

Gói 3 

miếng 

Gói 50 

  

12 

Mash điện (miếng dán) Lớp Hydrogel mỏng, độ dính cao, 

tản nhiệt nhanh 

 Lớp đệm foam dán đàn hồi, tạo 

hình theo cơ thể 

 Hình oval, dùng đa hướng 

 Mức tăng nhiệt độ thấp trong 

suốt quá trình kích hoạt sử 

dụng 30.4 C - 34.5 C 

 Bản cực viền thông minh với 

gel chống thấm 

nước bảo vệ tối đa vùng dán 

 Thiết kế chịu lực cho dây cáp 

nối 

 Diện tích bản cực 110 cm2 

 Quy cách đóng gói: 5 cái/ gói; 

100 cái/ hộp" 

  

Gói/5 cái  Gói 10 

  

13 

Chỉ Vicryl số 1/0 kim 

tròn, kim dài 40mm 

Số 1 kim tròn 1/2C, kim 40mm, 

kim phủ silicon, sợi chỉ dài 90cm. 

Là loại Chỉ phẫu thuật tổng hợp 

  

Hộp 12 tép 

(sợi); 24 

tép (sợi) 

Sợi 100 

  



đa sợi tự tiêu tiệt trùng có dùng 

Polyglactin 910, thành phần gồm 

90% Glycolide và 10% L-lactide. 

Bề mặt sợi chỉ được tráng bởi 1 

lớp tổng hợp của Polyglycolid-co-

Lactide và Calcium stearate. Chỉ 

sẽ giảm sức căng khoảng 50% sau 

21 ngày cấy ghép và sẽ tự tiêu 

hoàn toàn trong vòng 56 đến 70 

ngày. 

hoặc 36 tép 

(sợi) 
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